
 

  Mẫu số 10/PL03​
Theo QĐ số 15/QĐ-VKSTC 
ngày 31 tháng 01 năm 2024 

  

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN 
DÂN…(1)​

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN 
DÂN…(2)​

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

---------------- 

  ……., ngày … tháng … năm 20…… 

  

BÁO CÁO 

Kết quả nghiên cứu hồ sơ và đề xuất quan điểm giải quyết việc xem xét, quyết định 
áp dụng biện pháp...(3) 

Họ tên, chức danh của người báo cáo: ..........................(4)…………………………. 

Tôi được phân công nghiên cứu, đề xuất giải quyết hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp 
dụng biện pháp...(3)...do Tòa án nhân dân ...(5)...thụ lý đối với: 

………………………………………….….….(6)........................................................ 

………………………………………….….….............................................................. 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ việc nêu trên, tôi báo cáo kết quả nghiên 
cứu hồ sơ và đề xuất quan điểm giải quyết như sau: 

I. NỘI DUNG VỤ VIỆC 

………………………………………….….….(7)........................................................ 

………………………………………….….….............................................................. 

II. QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT CỦA TÒA ÁN 

………………………………………….….….(8)........................................................ 



………………………………………….….….............................................................. 

III. QUAN ĐIỂM CỦA CÔNG CHỨC NGHIÊN CỨU 

1. Nhận xét 

………………………………………….….….(9)........................................................ 

………………………………………….….….............................................................. 

2. Đề xuất giải quyết vụ việc 

………………………………………….….….(10)........................................................ 

………………………………………….….….............................................................. 

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả nghiên cứu hồ sơ và quan điểm giải quyết việc xem 
xét, quyết định áp dụng biện pháp...(3)...Đề nghị lãnh đạo đơn vị xem xét, cho ý kiến./. 

  

  Công chức nghiên cứu​
(Ký tên, ghi rõ họ tên) 

  

Ngày... tháng...năm trình lãnh đạo phụ trách​
Ngày...tháng...năm lãnh đạo phụ trách cho ý kiến​

Ý kiến của lãnh đạo phụ trách 

  

Ngày...tháng...năm trình lãnh đạo Viện​
Ngày...tháng...năm lãnh đạo Viện cho ý kiến​
Ý kiến của lãnh đạo Viện 

  

__________________________ 

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 10/PL03: 



(1) Ghi tên Viện kiểm sát nhân dân chủ quản cấp trên trực tiếp. 

(2) Ghi tên Viện kiểm sát nhân dân ban hành báo cáo đề xuất. 

(3) Ghi tên biện pháp xử lý hành chính đề nghị áp dụng: đưa vào trường giáo dưỡng, đưa 
vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. 

(4) Ghi họ tên, chức danh tư pháp của người báo cáo đề xuất. 

(5) Ghi tên Tòa án nhân dân thụ lý, giải quyết hồ sơ đề nghị xem xét, quyết định áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính. 

(6) Ghi thông tin đầy đủ của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính (họ 
tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, giới tính, số chứng minh thư hoặc căn cước công 
dân), người đại diện hợp pháp, cha mẹ hoặc người giám hộ của người bị đề nghị là người 
chưa thành niên và người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp (nếu có) như quy định tại 
khoản 3 Điều 2 và điểm đ khoản 1 Điều 12 Pháp lệnh số 03/2022. 

(7) Yêu cầu nêu tóm tắt, trung thực, chính xác, khách quan nội dung của vụ việc về hành 
vi vi phạm của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; trình tự, thủ tục lập 
hồ sơ đề nghị, ý kiến của cơ quan đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, ý kiến của 
người bị đề nghị, cha mẹ hoặc người giám hộ, người đại diện của người bị đề nghị (nếu 
có), các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ việc. 

(8) Nêu quá trình xem xét, giải quyết của Tòa án từ khi thụ lý hồ sơ đề nghị áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính đến thời điểm xây dựng báo cáo đề xuất, bao gồm: việc thụ lý hồ 
sơ đề nghị, yêu cầu cung cấp tài liệu (nếu có), tạm đình chỉ việc xem xét, quyết định áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính (nếu có), mở phiên họp, tống đạt, niêm yết văn bản tố 
tụng và các trình tự, thủ tục khác (nếu có) do Tòa án tiến hành. 

(9) Nhận xét, đánh giá về việc Tòa án, Thẩm phán đã tiến hành trình tự, thủ tục xem xét, 
quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính từ khi Tòa án thụ lý vụ việc đến thời điểm 
công chức xây dựng báo cáo đúng hay chưa đúng quy định của Pháp lệnh số 03/2022 và 
các văn bản pháp luật có liên quan (viện dẫn quy định cụ thể). 

Nhận xét, đánh giá về tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm, các tình tiết tăng 
nặng, giảm nhẹ, nhân thân, mức độ nhận thức của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử 
lý hành chính, sự cần thiết áp dụng biện pháp xử lý hành chính và các nội dung khác quy 
định tại Quy chế kiểm sát việc Tòa án nhân dân xem xét, quyết định áp dụng các biện 
pháp xử lý hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-VKSTC ngày 
31/01/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 



(10) Đề xuất quan điểm của người nghiên cứu về việc giải quyết vụ việc: Áp dụng hoặc 
không áp dụng biện pháp xử lý hành chính; áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng 
đồng; đình chỉ hoặc tạm đình chỉ việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính. Trường hợp đề xuất áp dụng biện pháp xử lý hành chính thì phải đề xuất về thời 
hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính; trường hợp đề xuất áp dụng biện pháp giáo dục 
dựa vào cộng đồng thì phải đề xuất thời hạn áp dụng và nêu rõ quan điểm việc không áp 
dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. 

  

 


